CHUYÊN ĐỀ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN
 MỤC TIÊU CỦA CHUYÊN ĐỀ
- Tìm hiểu các dạng câu hỏi đọc hiểu văn bản thông tin có thể ra trong đề thi tốt nghiệp THPT 2025.
- Đánh giá về yêu cầu của câu hỏi.
- Định hướng cách làm, nội dung cần đảm bảo với 3 đối tượng học sinh (trung bình, khá, giỏi).
- Đề xuất đề minh họa tham khảo, luyện tập.

I. LÝ THUYẾT
1. Tri thức cơ bản về văn bản thông tin
- Văn bản thông tin tổng hợp là loại văn bản trong đó người viết sử dụng phương thức thuyết minh kết hợp với một hoặc nhiều phương thức biểu đạt khác (biểu cảm, tự sự, miêu tả, ...). Văn bản thông tin tổng hợp có thể trình bày kết hợp nhiều hình thức: chữ, hình ảnh, bảng biểu, ... 
- Bản tin là một dạng văn bản thông tin, cung cấp tin tức thời sự, thông báo, hướng dẫn cho người đọc, người xem những sự kiện đã, đang và sắp diễn ra. Bản tin thường ngắn gọn, kịp thời; có thể là tin chữ hoặc tin hình kết hợp với chữ với hai dạng phổ biến: bản in và bản điện tử. 
- Nhan đề của văn bản thông tin thường tập trung nêu bật đề tài của văn bản; tức là trả lời cho câu hỏi: "Văn bản viết về vấn đề gì?". Nhan đề văn bản thông tin không chỉ nêu rõ đề tài mà nhiều khi còn thể hiện tư tưởng, thái độ của người viết. 
- Bố cục và cách trình bày văn bản thông tin: Bố cục là hình thức sắp xếp các phần, lục lớn của một văn bản. Bố cục của văn bản thông tin thường có các phần, mục lớn mục sau đây: nhan đề, sa pô; thời gian và nơi in văn bản; nội dung chính của văn bản. Trình bày văn bản thông tin gồm kênh chữ và có thể kết hợp với kênh hình (tranh ảnh, bảng biểu, đồ hoạ,...); kênh chữ có thể có các tiểu mục (có tiêu để hoặc đánh số thứ tự hay trình bày các chữ đậm, nhạt khác nhau); kết thúc văn bản có thể có mục tài liệu tham khảo và các chú thích. 
Ngoài bố cục ba phần, văn bản thông tin thường được tổ chức theo các mô hình như: nguyên nhân và kết quả, nguyên nhân và ảnh hưởng, trật tự thời gian, so sánh và phân loại, vấn đề và giải pháp. Văn bản thông tin có tính ứng dụng cao vì cung cấp thông tin liên quan đến đời sống tự nhiên, xã hội và con người, những vấn đề được đề cập trong văn bản thông tin có ý nghĩa thiết thực nhằm giải thích, hướng dẫn, giới thiệu một sự vật, hiện tượng nào đó phục vụ cuộc sống, con người và cộng đồng. 
- Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ của văn bản thông tin gồm:  
+ Các tín hiệu của cơ thể như: ánh mắt, nụ cười, nét mặt, cử chỉ, ... 
+ Các tín hiệu bằng hình khối như: kí hiệu, công thức, biển báo, đô thị, hình vẽ, tranh ảnh, màu sắc, các kĩ thuật in ấn (in nghiêng, in đậm, ...), ... 
+ Các tín hiệu bằng âm thanh như: tiếng kêu, tiếng gõ, tiếng nhạc, ...  
- Thái độ và quan điểm của người viết ở văn bản thông tin được thể hiện ở nội dung đồng tình hay phản đối, ca ngợi hay phê phán thông qua các yếu tố như nhan đề văn bản, cách trình bày thông tin, việc sử dụng ngôn ngữ,...
- Sự phù hợp giữa nội dung và nhan đề của văn bản 
Nhan đề là tên của văn bản, thường do tác giả đặt. Nhan đề văn bản thông tin thường phản ánh nội dung chính của văn bản; vì thế giữa nhan đề và nội dung của văn bản phải có sự phù hợp với nhau. Nghĩa là, những thông tin, chi tiết người viết đưa ra trong văn bản phải là sự thể hiện, cụ thể hoá hoặc làm sáng tỏ nhan để của văn bản.
- Cách chọn lọc, sắp xếp các thông tin trong văn bản: Khi đưa thông tin vào văn bản, 
người viết phải lựa chọn những thông tin chính xác ,đáng tin cậy, tiêu biểu, phù hợp với mục đích viết giữa một loạt các thông tin cùng loại hoặc các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó, phải sắp xếp các thông tin đó theo một trật tự nhất định (theo thời gian, theo mối quan hệ nguyên nhân - kết quả theo cách phân loại đối tượng, theo mức độ quan trọng của thông tin ,...) để vừa tạo nên tính mạch lạc, vừa tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa các thông tin đó nhằm thể hiện mục đích của người viết và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc tiếp nhận những thông tin ấy.
- Tính mới mẻ, cập nhật, độ tin cậy của dữ liệu, thông tin: Các số liệu, tư liệu, hình ảnh, âm thanh,... được đưa vào văn bản thông tin cần mới mẻ hoặc có sự khác biệt với những thông tin cùng loại đã nêu trước đó; được thay đổi hoặc bổ sung, điều chỉnh cho kịp thời, phù hợp với thực tế; phải chính xác, rõ ràng và có thể kiểm tra được.
- Dữ liệu sơ cấp và thứ cấp
    + Dữ liệu sơ cấp (primary data) là loại dữ liệu được người viết thu thập từ các nguồn đầu tiên, nguyên gốc, nguyên bản bằng cách sử dụng các phương pháp như khảo sát, phỏng vấn hoặc thí nghiệm,...
    + Dữ liệu thứ cấp (secondary data) là loại dữ liệu được người viết sử dụng lại của người khác và của chính mình.
2. Các dạng câu hỏi đọc hiểu theo các mức độ thường gặp trong đề thi 
2.1. Câu hỏi nhận biết
a. Những yêu cầu cơ bản:
- Nhận biết được một số dạng văn bản thông tin tổng hợp 
- Nhận biết được sự kết hợp giữa các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận trong văn bản thông tin
- Nhận biết được sự kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong văn bản thông tin
- Nhận biết được đề tài, thông tin chính, tri thức được trình bày trong văn bản, các chi tiết tiêu biểu, dữ liệu trong văn bản
- Nhận biết được bố cục, sự mạch lạc, cách trình bày dữ liệu các phương tiện biểu đạt thông tin của văn bản.
b. Một số dạng câu hỏi và cách trả lời
Dạng 1: Nhận biết đề tài/ đối tượng giới thiệu của văn bản thông tin
Đặc điểm nhận biết: căn cứ vào nhan đề/ đối tượng trung tâm mà VB thông tin hướng tới làm rõ.
Cách trả lời: Đề tài/ Đối tượng giới thiệu của văn bản trên là…
Dạng 2: Nhận biết các chi tiết làm rõ đối tượng được giới thiệu
Đặc điểm nhận biết:
+ Xác định đúng đặc điểm đối tượng được giới thiệu mà đề bài yêu cầu.
+ Liệt kê những từ ngữ làm rõ đặc điểm của đối tượng đó.
Cách trả lời: Các chi tiết làm rõ đặc điểm của…là…
Dạng 3: Xác định bố cục của văn bản
Đặc điểm nhận biết: Chỉ ra mạch triển khai, tức là chỉ ra văn bản có thể chia thành mấy phần, mỗi phần đó làm rõ những phương diện nào của đối tượng miêu tả.
Cách trả lời:
+ Văn bản trên có thể chia thành…phần…
+ Nêu nội dung chính của từng phần.
Dạng 4: Chỉ ra yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận trong văn bản thông tin
Đặc điểm nhận biết: Tìm và đánh dấu lại trong toàn bộ văn bản những câu, những đoạn có sử dụng yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận.
+ Yếu tố tự sự: sự việc/các sự việc được kể lại.
+ Yếu tố miêu tả: tái hiện từng đặc điểm/ phương diện của đối tượng được giới thiệu. 
+ Yếu tố biểu cảm: Tình cảm, cảm xúc của người viết đối với đối tượng được giới thiệu.
+ Yếu tố nghị luận: Thể hiện thái độ, đánh giá, nhận xét của người viết.
 Cách trả lời: Một/ Một số câu văn có sử dụng yếu tố tự sự/miêu tả/biểu cảm/nghị luận là…
Dạng 5: Chỉ ra sự kết hợp giữa phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
Đặc điểm nhận biết: Tìm được các yếu tố phi ngôn ngữ sử dụng trong văn bản như tranh ảnh, bảng biểu, ký hiệu, số liệu minh hoạ…
Cách trả lời: 
+ Yếu tố phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản là (gọi tên yếu tố phi ngôn ngữ)
+ Lấy dẫn chứng cụ thể để chứng minh cho yếu tố phi ngôn ngữ đó
Dạng 6: Cách trình bày dữ liệu thông tin văn bản
Đặc điểm nhận biết: Văn bản thông tin được trình bày theo các cách sau:
+ Tổ chức thông tin theo trật tự thời gian là trình bày các sự kiện hoặc tiến trình trước sau mà chúng diễn ra. Có thể dựa vào các từ chỉ thời gian như: ngày tháng, năm; các từ chỉ trình tự như trước hết, sau đó, tiếp theo…
+ Tổ chức thông tin theo trật tự nhân quả là dựa vào mối liên hệ giưa một sự kiện với nguyên nhân và kết quả của sự kiện đó. Có thể dựa vào các từ: bởi vì, cho nên, vì thế, do đó…
+ Tổ chức thông tin theo tầm quan trọng của vấn đề là sắp xếp các thông tin theo cách từ những thông tin quan trọng đến thông tin ít quan trọng hơn hoặc ngược lại. Có thể dựa vào các từ chỉ thứ tự ưu tiên như thứ nhất, thứ hai, thứ ba…
+ Tổ chức thông tin theo quan hệ so sánh hoặc tương phản là trình bày thông tin theo những đặc điểm tương đồng, khác biệt hoặc đối lập của hai hay nhiều đối tượng. Có thể dựa vào các từ giống với, khác với, ngược lại, tương tự…
Cách trả lời: Dữ liệu thông tin trên được trình bày theo…
2.2. Câu hỏi thông hiểu
a. Những yêu cầu cơ bản
- Giải thích được mục đích, tác dụng của việc lồng ghép các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận trong văn bản thông tin.
- Phân tích được sự kết hợp giữa phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ để biểu đạt nội dung văn bản.
- Giải thích được mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản.
- Nêu nội dung bao quát của văn bản.
- Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách đặt nhan đề của tác giả; lí giải được thái độ và quan điểm của người viết.
- Chỉ ra được hiệu quả, tác dụng của cách chọn lọc, sắp xếp các thông tin trong văn bản. Phân biệt được dữ liệu sơ cấp và thứ cấp; nhận biết và đánh giá được tính mới mẻ, cập nhật, độ tin cậy của dữ liệu, thông tin trong văn bản.
b. Một số dạng câu hỏi và cách trả lời
Dạng 1: Giải thích được tác dụng của việc lồng ghép các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận trong văn bản
Cách trả lời:
- Các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận được sử dụng trong văn bản là:
+ Yếu tố tự sự:…
+ Yếu tố miêu tả:…
+ Yếu tố biểu cảm:…
+ Yếu tố nghị luận:…
- Tác dụng của việc kết hợp các yếu tố là:
+ Làm cho văn bản thông tin bớt khô khan, tăng tính sinh động, hấp dẫn cho văn bản, lôi cuốn, thuyết phục người đọc, người nghe.
+ Giúp tác giả nhấn mạnh, khắc sâu:...(Nêu phương diện được nhấn mạnh, khắc sâu trong văn bản).
Dạng 2: Phân tích được sự kết hợp giữa phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ để biểu đạt nội dung văn bản.
Đặc điểm nhận biết: Phương tiện phi ngôn ngữ có thể được sử dụng trong văn bản như hình ảnh, số liệu, bảng biểu, sơ đồ, chỉ dẫn,...
Cách trả lời: 
- Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản là:...
- Tác dụng của việc kết hợp phương tiện giao tiếp ngôn ngữ với phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ là:
+ Làm cho các thông tin hiện lên cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn, đầy đủ, góp phần làm cho đoạn văn, văn bản tăng thêm tính thuyết phục, hấp dẫn, sinh động, gợi hứng thú tìm hiểu, khám phá cho người đọc.
+ Góp phần khẳng định vẻ đẹp/ đặc điểm/tầm quan trọng/sự độc đáo...(đối tượng được giới thiệu), qua đó bày tỏ thái độ thích thú/ngưỡng mộ/yêu mến/tự hào/tôn trọng của tác giả đối với...(đối tượng được giới thiệu).
Dạng 3: giải thích được mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản.
Cách trả lời: 
- Chỉ ra được các chi tiết làm nổi bật đối tượng được giới thiệu.
- Phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết trong việc làm rõ thông tin của đối tượng được giới thiệu:
+  Mỗi chi tiết góp phần làm rõ một phương diện nào đó của đối tượng nhưng tất cả cùng góp phần làm nổi bật các phương diện, các đặc điểm khác nhau của đối tượng.
+ Điều đó làm cho đối tượng hiện lên một cách đầy đủ, cụ thể, tạo ấn tượng sâu sắc với người đọc, người nghe.
Dạng 4: Nêu nội dung khái quát của văn bản
Đặc điểm nhận biết: Đọc kĩ toàn bộ văn bản, tìm ra đối tượng được giới thiệu trong văn bản, tìm các đặc điểm được tập trung làm rõ của đối tượng.
Cách trả lời: 
+ Văn bản tập trung miêu tả/làm rõ/giới thiệu...(đối tượng được nói tới).
+ Qua đó, tác giả bày tỏ thái độ/tình cảm...(yêu mến, ngợi ca, trân trọng, ngưỡng mộ, tự hào, lên án, phê phán...)
2.3. Câu hỏi vận dụng
a. Những yêu cầu cơ bản
- Rút ra ý nghĩa hay tác động của thông tin trong văn bản đối với bản thân.
- Đánh giá được mức độ chính xác, khách quan của thông tin trong văn bản dựa trên căn cứ xác đáng.
- Đánh giá được quan điểm và thái độ của người viết được thể hiện trong văn bản.
- Rút ra thông điệp, bài học từ nội dung văn bản.
- Trình bày thái độ đồng ý hay không đồng ý với nội dung của văn bản hay quan điểm của người viết.
- Đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng các yếu tố hình thức trong văn bản; đánh 
giá được mức độ tin cậy, tính chính xác của thông tin, tri thức trong văn bản.
- Có quan điểm riêng trong đánh giá, phê bình văn bản dựa trên trải nghiệm của cá nhân.
- So sánh được hiệu quả biểu đạt của văn bản thông tin chỉ dùng ngôn ngữ và văn bản thông tin có kết hợp các yếu tố phi ngôn ngữ.
b. Một số dạng câu hỏi và cách trả lời
Dạng 1: Rút ra ý nghĩa hay tác động của thông tin trong văn bản đối với bản thân
Cách trả lời: 
+ Chỉ ra tác động của thông tin tới nhận thức/tình cảm/ hành động của bản thân.
+ Giải thích lí do mình nhận thấy tác động đó (nêu 3-4 lí do).
Dạng 2: Đánh giá/nhận xét được thái độ và quan điểm của người viết được thể hiện trong văn bản
Cách trả lời:
· Nêu quan điểm/thái độ của người viết được thể hiện trong văn bản.
·  Đánh giá/nhận xét được quan điểm, thái độ của người viết qua các từ khóa: 
+ Nếu là quan điểm thái độ tích cực: Đó là quan điểm/thái độ đúng đắn, tiến bộ, thể hiện sự hiểu biết, trân trọng của tác giả đối với đối tượng được giới thiệu.
+ Nếu là quan điểm thái độ không tích cực: Đó là quan điểm/thái độ chưa đúng đắn, chưa phù hợp với bối cảnh kinh tế, văn hóa hiện nay.
Dạng 3: Rút ra thông điệp, bài học từ nội dung văn bản
Cách trả lời:
+ Chỉ ra được thông điệp qua các từ khóa như: Chúng ta hãy/cần/nên /phải...
+ Giải thích được giá trị của thông điệp/bài học đối với cá nhân.
Dạng 4: Trình bày thái độ đồng tình hay không đồng tình với nội dung của văn bản hay quan điểm của người viết
Cách trả lời: 
+ Bày tỏ quan điểm đồng tình/không đồng tình/đồng tình một phần với quan điểm của người viết được nêu ra trong văn bản.
+ Giải thích lí do (nêu 3-4 lí do).
II. MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN TẬP THAM KHẢO
Đề 1. 
         Đọc đoạn trích sau:
NỒNG NÀN MÙA CỐM Ở NGHĨA ĐÔ, BẢO YÊN
Người Tày ở xã Nghĩa Đô (Bảo Yên, Lào Cai) nổi tiếng với nghề làm cốm, cứ đến dịp tháng 10 hàng năm, khắp bản làng trong xã, lại rộn ràng hương cốm mới, làm đẹp thêm cho bản sắc cộng đồng người Tày bên dòng Nậm Luông thơ mộng.
Rộn ràng hương cốm tháng 10
      Cứ đến mùa thu hàng năm, khi lúa sắp chín, người Tày ở xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, lại rộn ràng vào mùa cốm mới. Cốm không chỉ là một món ăn, nó còn là một nét văn hóa truyền thống được duy trì từ hàng trăm năm trong cộng đồng người dân tộc Tày ở nơi đây.
      Bà Ma Thị Lan, ở xã Nghĩa Đô, cho biết: "Người Tày ở Nghĩa Đô thì ai cũng biết làm cốm, chị em nào, nhà nào cũng làm, làm để ăn chơi, có nhà thì làm để bán. Đến mùa làm cốm thì rất vui, chị em thường tụ tập từng nhóm với nhau để làm, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười khi cùng nhau làm cốm".
       Bà Hoàng Thị Đoan ở bản Nà Đinh, Nghĩa Đô, chia sẻ: "Để làm ra những mẻ cốm chất lượng, chị em người Tày thường phải lựa chọn những bông lúa đảm bảo tiêu chuẩn, hạt phải đều, không già quá cũng không non quá. Khi lúa gặt về, việc đầu tiên là rửa sạch, phơi cho ráo nước, sau đó cho lên lò sấy, nhiệt độ sấy cốm phải đượm và đều nhiệt. Đảm bảo cốm sấy xong phải mềm, dẻo và dậy mùi thơm. Công đoạn tiếp theo là giã cốm, đây là phần việc khá quan trọng, họ phải giã đều tay, không quá mạnh và cũng không quá nhẹ, để vỏ trấu bong ra, nhưng vẫn giữ được sự vẹn nguyên của hạt cốm".
Đến mùa thì hầu như gia đình nào ở Nghĩa Đô cũng làm cốm. Một số nhà làm để bán với mức giá từ 100 nghìn đến hơn 120 nghìn/kg. Do làm thủ công nên sản lượng cũng không nhiều, làm ra bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu, thậm chí không có mà bán. Vì người mua thường mua để ăn và cho tặng nhau nên sản lượng làm ra không đáp ứng kịp, bà Đoan cho biết thêm.
[image: ]
Gặt lúa làm cốm

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai, cho hay: Trong quan niệm của người Tày ở Nghĩa Đô, thì việc giã cốm còn có ý nguyện thông báo cho tổ tiên biết về việc con cháu sắp bước vào một vụ mùa thu hoạch mới. Để cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho con cháu được mạnh khỏe, thu hoạch được thuận lợi, cuộc sống ấm no. Việc làm cốm cũng thể hiện sự đoàn kết trong gia đình và cộng đồng, sự phân công hợp lý từ người rang cốm, người giã cốm, người sàng sảy cốm… một cách đồng bộ và nhịp nhàng".
Cốm trở thành sản phẩm thu hút khách du lịch…
Nếu như xưa kia, việc làm cốm chỉ dừng lại ở tập quán, văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Tày ở Nghĩa Đô, thì đến nay, nó đã được nâng tầm thành sản phẩm văn hóa du lịch ở vùng đất Nghĩa Đô, Bảo Yên nói riêng và cho cả tỉnh Lào Cai nói chung. […]
 (Theo https://baolaocai.vn/nong-nan-mua-com-o-nghia-do-bao-yen.vn)
 
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định thông tin chính của văn bản. 
Câu 2. Chỉ ra ý nghĩa của việc giã cốm theo quan niệm người Tày ở Nghĩa Đô.
Câu 3. Nhận xét về quy trình làm ra hạt cốm của người Tày ở Nghĩa Đô.
Câu 4. Phân tích tác dụng của việc sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ trong bài viết.
Câu 5. Nêu suy nghĩ của anh/chị về trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn giá trị văn hóa quê hương (trình bày khoảng 5 - 7 dòng).
ĐÁP ÁN 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thông tin chính của văn bản: giới thiệu nghề làm cốm ở xã Nghĩa Đô, đây là sản phẩm đang hấp dẫn khách du lịch.
   Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời đúng như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương được 0,5 điểm.
- HS không trả lời hoặc trả lời sai không có điểm.
	0,5

	
	2
	Trong quan niệm của người Tày ở Nghĩa Đô, thì việc giã cốm còn có ý nguyện thông báo cho tổ tiên biết về việc con cháu sắp bước vào một vụ mùa thu hoạch mới.
  Hướng dẫn chấm:
 - HS trả lời như đáp án được 0,5 điểm
- HS trả lời sai hoặc không trả lời không có điểm
	0,5

	
	3
	 - Quy trình làm cốm của người Tày ở Nghĩa Đô: Khi lúa gặt về, việc đầu tiên là rửa sạch, phơi cho ráo nước, sau đó cho lên lò sấy, tiếp theo là giã cốm.
- Quy trình làm ra hạt cốm rất cẩn thận, tỉ mỉ,…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh nêu trả lời như đáp án được 1.0 điểm
- Học sinh nêu được quy trình được 0,5 điểm
- Học sinh nhân xét quy trình làm cốm được 0,5 điểm.
- HS trả lời sai hoặc không trả lời không có điểm.
	1,0

	
	4
	- Phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng: 
+ Hình ảnh: gặt lúa làm cốm
- Tác dụng sử dụng hình ảnh: 
+ Minh họa nội dung thông tin cho bài viết 
+ Giúp bài viết trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. 
Hướng dẫn chấm:
- HS xác định được yếu tố phi ngôn ngữ: 0,5 điểm
- HS xác định được tác dụng yếu tố phi ngôn ngữ: mỗi ý 0,25 điểm.
- HS trả lời sai không có điểm.
	1,0

	
	5
	Học sinh trình bày được trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn giá trị văn hóa quê hương và có lý giải hợp lý. Có thể trả lời theo gợi ý sau:
- Tìm hiểu về bản sắc văn hóa dân tộc.
- Biết giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của quê hương.
- Tổ chức hoạt động tuyên truyền và giáo dục về bản sắc văn hóa dân tộc trong học đường.
- Đặt trách nhiệm cá nhân và tích cực phát triển văn hóa dân tộc trong cuộc sống hàng ngày…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- HS nêu được một trách nhiệm của thế hệ trẻ: 0.25 điểm.
Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác, miễn là hợp lí, thuyết phục thì vẫn cho điểm.
	1,0


Đề 2. 
Đọc đoạn trích sau:
Trí thông minh nhân tạo (AI)
(1)Trí thông minh nhân tạo (AI) là khái niệm rằng máy có thể làm các công việc theo cách đòi hỏi việc học và nghĩ. Còn học máy (ML) dựa trên ý tưởng rằng máy có thể tự học dựa trên dữ liệu chúng ta cung cấp cho chúng. Ngày nay, AI đang nhanh chóng trở thành công cụ quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp, và công nghệ này có thể tăng trưởng lên đến 40 nghìn tỉ đô-la đến năm 2020.
(2)AI có thể được ứng dụng trong nhiều doanh nghiệp. Chẳng hạn như, trong quá khứ việc tìm kiếm của Google dựa trên “thuật toán tĩnh” tập trung vào từ khoá, nhưng ngày nay Google đang dùng “thuật toán AI động” có thể dự đoán điều bạn đang tìm dựa trên việc tìm kiếm dữ liệu trước đó của bạn. Công nghệ AI không chỉ giúp tìm kiếm tối ưu mà còn giúp ngân hàng phát hiện ra gian lận. Thuật toán AI trong hệ thống ngân hàng có thể phát hiện bất kì giao tác bất thường nào. Amazon đang dùng AI để học về thói quen mua sắm của bạn và đưa ra khuyến cáo cho bạn.
(3)Trí thông minh nhân tạo (AI) là những công việc được máy thực hiện, bắt chước sự thông minh của con người. Máy AI (phần cứng và phần mềm) cố gắng mô phỏng cách vận hành của bộ não con người (như suy nghĩ và học). Có hai kĩ thuật then chốt trong AI:
(4)Học máy là dạy cho máy cách làm cái gì đó bằng việc cho nó nhiều dữ liệu để nó có thể học và làm tốt hơn qua thời gian.
(5)Học sâu là các thuật toán thiết kế giống như mạng thần kinh của bộ não người với nhiều mức học, từng mức dựa trên kết quả trước đây để cho nó có thể học được những điều phức tạp và bắt đầu “nghĩ”. Tuy nhiên, ngày nay AI vẫn chưa đạt đến năng lực của bộ não con người.
(Trích Bước ra thế giới, Giáo sư John Vu, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr.123 - 124)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định đề tài của văn bản trên.
Câu 2. Chỉ ra thành phần chú thích trong câu văn sau: Máy AI (phần cứng và phần mềm) cố gắng mô phỏng cách vận hành của bộ não con người (như suy nghĩ và học). 
Câu 3. Giải thích mục đích của việc đưa ra các dẫn chứng về ứng dụng của AI trong đoạn (2) của văn bản.
Câu 4. Nhận xét về cách chọn lọc, sắp xếp các thông tin trong văn bản của tác giả.
Câu 5. Trình bày quan điểm của anh/chị về ý kiến: “ngày nay AI vẫn chưa đạt đến năng lực của bộ não con người” (Trả lời trong khoảng 5 - 7 dòng). 


ĐÁP ÁN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	 Đề tài: Trí thông minh nhân tạo (AI)
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,5

	
	2
	 Thành phần chú thích trong câu văn: phần cứng và phần mềm; như suy nghĩ và học. 
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời 01 đáp án: 0,25 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,5

	
	3
	Mục đích:
- Nhấn mạnh tính ứng dụng rộng rãi và thiết thực của AI trong doanh nghiệp
- Tăng sức thuyết phục, tạo độ tin cậy cho những thông tin trong văn bản.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án được 1/2 số ý: 0,5  điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	
	4
	- Văn bản đã chọn lọc các thông tin về khái niệm, vai trò, phạm vi ứng dụng, kĩ thuật then chốt của trí thông minh nhân tạo (AI) và sắp xếp thông tin theo tầm quan trọng của vấn đề.
- Nhận xét: Các thông tin được tác giả chọn lọc, là những thông tin mới mẻ, có độ tin cậy, chính xác cao. Cách sắp xếp thông tin khoa học, có sự phân cấp và làm sáng rõ cho chủ đề của văn bản: trí thông minh nhân tạo (AI).
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án được 1/2 số ý: 0,5  điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	
	5
	· Học sinh bày tỏ được quan điểm của bản thân và đưa ra những lập luận thuyết phục: Được 1 điểm.
· Học sinh bày tỏ được quan điểm của bản thân nhưng đưa ra những lập luận còn sơ sài: Được 0,75 điểm.
· Học sinh bày tỏ được quan điểm của bản thân nhưng lập luận chưa thực sự thuyết phục: Được 0,25 điểm.
	1,0


Đề 3.
Đọc văn bản sau: 
	(1) Khi còn trẻ, cha nghĩ cuộc đời tất cả là về bản thân mình - làm cách nào cha có thể tạo dấu ấn được nơi cõi đời này, trở nên thành công và đạt được những gì mình muốn. Thế rồi hai con bước vào cuộc đời cha với tất cả những sự tò mò, láu lỉnh cùng những nụ cười chưa lúc nào thôi làm tràn ngập trái tim cha và làm rạng ngời những tháng ngày đi qua. Bất ngờ cha nhận ra những kế hoạch to tát cha vạch ra cho chính mình không còn quan trọng nữa…
	(2) Cha muốn mọi trẻ em của chúng ta được tới trường phù hợp với những tiềm năng chúng có… Cha cũng muốn chúng ta đẩy xa hơn những bờ bến khám phá để con có thể sống, nhìn thấy những công nghệ và phát minh mới giúp cải thiện đời sống, giúp hành tinh sạch và an toàn hơn. Cha cũng muốn chúng ta đẩy những ranh giới của nhân loại, để vượt xa ra khỏi những chia rẽ sắc tộc, vùng miền, giới tính và tôn giáo vốn đang cản trở chúng ta nhìn thấy điều tốt đẹp nhất nơi những người khác…
	(3) Cha mong cả hai con sẽ gánh nhận trách nhiệm này, hãy sửa những sai lầm mà các con thấy, hãy làm việc để trao cho người khác những cơ hội các con đang có. Hãy làm không phải vì các con có nghĩa vụ phải đáp đền một đất nước đã trao cho gia đình ta rất nhiều, dù thực tế các con có trách nhiệm đó. Mà hãy làm bởi vì các con có trách nhiệm với chính bản thân mình. Bởi vì chỉ khi các con phấn đấu cho một cái gì lớn hơn bản thân mình, các con mới có thể nhận ra hết những gì tiềm tàng thật sự các con đang có.	
	(4) Có những điều cha rất mong muốn cho các con - được lớn lên trong thế giới không có giới hạn cho những ước mơ của các con, không có thành tựu gì nằm ngoài tầm với, được trở thành những người phụ nữ đầy lòng thương yêu và tận tụy để giúp xây dựng thế giới này. Cha cũng mong muốn mọi đứa trẻ khác có cùng cơ hội được học, được mơ, được lớn lên và phát triển như những gì các con đang có. Đó là lí do cha đưa gia đình ta bước vào hành trình lớn này.
	              (Theo https://tuoitre.vn/thu-gui-con-gai-cua-tt-dac-cu-barack-obama-hay-sua-nhung-sai-lam-ma-cac-con-thay, ngày 23/10/2024)
Trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Theo văn bản, lý do gì khiến người cha bất ngờ nhận ra những kế hoạch to tát vạch ra cho chính mình không còn quan trọng nữa? 
Câu 2. Anh/chị hiểu thế nào về câu nói: chỉ khi các con phấn đấu cho một cái gì lớn hơn bản thân mình, các con mới có thể nhận ra hết những gì tiềm tàng thật sự các con đang có?
Câu 3. Phép điệp cấu trúc trong đoạn (2) có tác dụng gì?
Câu 4. Theo anh/chị, sự chia rẽ sắc tộc, vùng miền, giới tính và tôn giáo dẫn đến những hậu quả gì? 
Câu 5. Từ mong muốn của người cha trong đoạn (4), anh/chị rút ra bài học nào sâu sắc nhất đối với bản thân? (trả lời trong khoảng 5 - 7 dòng).
ĐÁP ÁN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Lý do khiến người cha “bất ngờ nhận ra những kế hoạch to tát vạch ra cho chính mình không còn quan trọng nữa” là: hai con bước vào cuộc đời cha với tất cả những sự tò mò, láu lỉnh cùng những nụ cười chưa lúc nào thôi làm tràn ngập trái tim cha và làm rạng ngời những tháng ngày đi qua.
	0,5

	
	2
	Ý nghĩa câu nói: chỉ khi các con phấn đấu cho một cái gì lớn hơn bản thân mình, các con mới có thể nhận ra hết những gì tiềm tàng thật sự các con đang có:
-  Câu nói khẳng định: nếu biết sống, biết phấn đấu để mang lại những lợi ích chính đáng, tốt đẹp cho cộng đồng, cho dân tộc thì chúng ta sẽ phát hiện ra những năng lực tiềm ẩn của chính mình.
 - Đó là lời nhắn nhủ chan chứa tình yêu, trách nhiệm, thể hiện tầm nhìn xa rộng của người cha.
	0,5

	
	3
	Tác dụng của phép điệp cấu trúc trong đoạn (2)
- Phép điệp cấu trúc: Cha muốn…Cha cũng muốn…
- Tác dụng: 
+ Nhấn mạnh những mong muốn về một thế giới tự do, bình đẳng, phát triển, không còn sự chia rẽ sắc tộc, vùng miền, giới tính, tôn giáo; thể hiện tình yêu hòa bình, khát khao cháy bỏng được góp phần dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn …
+ Tạo sự cân xứng, nhịp nhàng; tạo giọng điệu thiết tha; tăng tính liên kết,.. cho lời văn. 
	1,0

	
	4
	Hậu quả của sự chia rẽ sắc tộc, vùng miền, giới tính và tôn giáo: Gây chia rẽ, xung đột, mâu thuẫn trong nội bộ dân tộc, các dân tộc; chính trị, xã hội mất ổn định; quyền con người không được đảm bảo; cản trở sự phát triển về kinh tế, xã hội…
	1,0

	
	5
	Gợi ý trả lời:
- Bài học: Cần biết sống vì người khác. Muốn tạo nên một thế giới tốt đẹp mỗi người cần phải biết dấn thân vào những hành trình lớn…
- Lí giải theo suy nghĩ cá nhân.
	1,0


Đề 4.
Đọc văn bản sau:
CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ TOÀN THẮNG
17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, tướng De Castries (Đờ Cát) cùng toàn bộ Bộ tham mưu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Ngay trong đêm đó, quân ta tiếp tục tiến công phân khu Nam, đánh địch chạy về Thượng Lào. Đến 24 giờ, toàn bộ quân địch đã đầu hàng. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng!
Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng 
2 giờ 30 phút sáng ngày 7/5/1954: lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” của quân ta tung bay trên đồi A1, báo hiệu giờ tàn của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chỉ huy của quân Pháp tại đồi A1 bị bộ đội ta bắt sống.
[image: Chú thích ảnh]
Chiều 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng.  Ảnh: Tư liệu TTXVN
Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ
Thứ nhất, Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tạo cơ sở căn bản và quyết định cho việc đi đến ký kết Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.
Thứ hai, mở ra giai đoạn cách mạng mới, đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
Thứ ba, khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lớn mạnh, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh chân lý: Trong thời đại ngày nay, một nước nhỏ, kinh tế chậm phát triển nếu có một đảng mác xít chân chính lãnh đạo với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, được nhân dân thế giới đồng tình, ủng hộ thì nhất định đánh thắng mọi kẻ thù, dù có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn gấp nhiều lần.
    (Hoàng Yến (tổng hợp), nguồn: https://baotintuc.vn/nhan-vat-su-kien/ngay-751954-chien-dich-dien-bien-phu- toan-thang-20240506221208458.htm)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định nội dung của phần sa-pô.
Câu 2. Chỉ ra các yếu tố về hình thức của văn bản thông tin trong văn bản.
Câu 3. Nêu tác dụng của yếu tố phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản.
Câu 4. Hãy cho biết thái độ của người viết được thể hiện trong văn bản.
Câu 5. Trình bày suy nghĩ của anh/chị về thông tin có ý nghĩa nhất được nêu lên trong văn bản (trả lời từ 5-7 dòng).
ĐÁP ÁN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	1
	Nội dung của phần sa pô: Ngày 7.5.1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.
	0,5

	2
	Các yếu tố về hình thức của văn bản thông tin được sử dụng trong văn bản: nhan đề; đề mục; chữ in đậm; hình ảnh.
	0,5

	3
	Tác dụng của yếu tố phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản:
- Hình ảnh được sử dụng trong văn bản làm tăng tính hấp dẫn và trực quan của thông tin.
- Tác động đến cảm xúc của người đọc về chiến thắng Điện Biên Phủ. 
	1,0


	4
	Người viết đã bày tỏ thái độ ca ngợi, cảm phục, tự hào, ... về chiến công của quân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
	1,0


	5
	* Học sinh trình bày những suy nghĩ của bản thân về thông tin có ý nghĩa nhất trong văn bản. Có thể tham khảo một số gợi ý sau đây:
- Chiến thắng Điện Biên Phủ ghi nhận những nỗ lực to lớn của quân và dân ta.
- Khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo, toàn dân, toàn diện. 
- Chiến thắng Điện Biên Phủ là niềm tự hào của người Việt Nam; phát huy cao độ truyền thống yêu nước, ý chí chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.
- Bày tỏ lòng biết ơn, niềm tự hào về công lao to lớn của các thế hệ
 đi trước…
	1,0







Đề 5.
Đọc văn bản:
Mạng ảo nhưng hậu quả.... rất thật!
Đến thời điểm này, không ai có thể phủ nhận sự hữu dụng của mạng Internet. Đó là ngoài tác dụng giải trí, Internet thật sự là một công cụ làm việc, học tập hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, môi trường mạng này cũng trở thành con dao hai lưỡi, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của trẻ. Mạng ảo nhưng hậu quả ... rất thật!
	[image: https://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2023/11/11/upload_4769/8-5.jpg?dpi=150&quality=100&w=800]

	


Khi mỗi người chăm chú vào điện thoại, chìm đắm vào thế giới riêng tư thì cũng đồng nghĩa với những phút giây trò chuyện cùng nhau bị đánh mất. (Ảnh: Internet)

[…] Một báo cáo của tổ chức UNICEF cho biết, 83% trẻ em Việt Nam từ 12 đến 13 tuổi sử dụng Internet; con số này là 93% ở độ tuổi 14 - 15. Không chỉ sử dụng ở nhà, Internet còn được sử dụng tại trường học... Trẻ sử dụng Internet nhiều như vậy, nhưng chỉ có khoảng 1/3 trẻ em được dạy về an toàn mạng.
       Trong khi đó, mặt tích cực của môi trường mạng đã rõ, nhưng mặt trái của Internet cũng lại là “bóng tối” dày đặc với người dùng nếu không được chuẩn bị tâm thế vững vàng, nhất là trẻ em với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi rất tò mò và thích khám phá, thích thể hiện bản thân.
      Chắc hẳn khi nhắc đến trò chơi Thử thách Cá voi xanh cách đây mấy năm gieo rắc kinh hoàng cho nhiều gia đình học sinh ở Nga, châu Âu, châu Mỹ… nhiều phụ huynh vẫn chưa quên. Cấp độ cao nhất của trò chơi này dành cho người chiến thắng là "tự sát". Hơn 100 thanh niên ở Nga đã tự kết liễu cuộc đời mình khi chơi trò chơi quái ác này.
      […] Mặt khác, trẻ em sử dụng Internet quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng nghiện Internet, nghiện game, bỏ bê học hành, khép kín trong thế giới riêng mình để rồi bị trầm cảm, trở thành một loại bệnh khó chữa. Việc xem quá nhiều nội dung trên các nền tảng như: TikTok, Facebook, Zalo, Telegram... còn khiến trẻ bắt chước làm theo rất nguy hiểm. Trẻ nhỏ có thể sẽ bị ám ảnh về tâm lý dẫn đến trạng thái bất an, căng thẳng, rối loạn hành vi, thậm chí còn tự gây thương tích cho bản thân do học theo mạng xã hội. Đau lòng hơn, có em khi bị cấm cản đã dùng hung khí hành hung người thân trong gia đình chỉ vì “địa chỉ đen” trên mạng dạy trẻ em cách hành xử bạo lực, kể cả tự tử...
Như vậy không gian mạng xã hội với một kho tri thức bao la nhưng cũng là một cái "chợ đầy rác" đang là con dao hai lưỡi, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hình thành nhân cách của giới trẻ. Vậy, quản lý trẻ em sử dụng mạng Internet ra sao? Làm thế nào để trẻ em được dùng "Internet sạch" và hạn chế những tác động xấu tới tâm lý và sức khoẻ?
        Để trả lời câu hỏi trên, thiết nghĩ, rất cần sự vào cuộc của cả xã hội, từ nhà trường, cơ quan chức năng và nhất là các bậc phụ huynh. Phải xây dựng cho được môi trường giáo dục toàn diện là Gia đình - Nhà trường - Xã hội, nhưng trước hết và căn bản nhất phải xuất phát 
từ gia đình.
(Theo Nam Khánh, nguồn: https://dangcongsan.vn/noi-hay-dung/mang-ao-nhung-hau-qua-rat-that-651978.html)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Chỉ ra dữ liệu thứ cấp được sử dụng trong văn bản.
Câu 2. Nêu thông tin chính của văn bản.
Câu 3. Phân tích tác dụng của hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong câu: Vậy, quản lý trẻ em sử dụng mạng Internet ra sao? Làm thế nào để trẻ em được dùng "Internet sạch" và hạn chế những tác động xấu tới tâm lý và sức khoẻ?
Câu 4. Hãy nhận xét cách đặt nhan đề văn bản của tác giả.
Câu 5. Từ thái độ của tác giả trong văn bản, anh chị hãy bày tỏ suy nghĩ về cách hạn chế mặt tiêu cực của mạng xã hội với trẻ em (trình bày khoảng 5-7 dòng).
Đáp án
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Dữ liệu thứ cấp trong văn bản: 
     + ảnh
     + số liệu
	0,5

	
	2
	Thông tin chính của văn bản: hậu quả/tác hại của mạng xã hội/internet với trẻ em.
	0,5

	
	3
	Phân tích tác dụng của việc phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường:                               
- Cách kết hợp từ đặc biệt: "Internet sạch".
- Tác dụng: 
+ Khơi gợi ở người đọc liên tưởng sinh động, phong phú về khái niệm trừu tượng: "Internet sạch": internet lành mạnh, không độc hại,…
+ Tạo nên cách biểu đạt mới mẻ thú vị cho bài viết.
	1,0

	
	4
	Nhận xét cách đặt nhan đề văn bản:
- Cách đặt nhan đề:
      + sử dụng từ ngữ đối lập: ảo-thật
       + dùng dấu (…) ở giữa câu và dấu (!)
       + nhan đề chứa từ khoá “hậu quả” của vấn đề.
- Nhận xét: Nhan đề đã truyền tải được thông tin chính một cách ngắn gọn, chính xác; nhấn mạnh môi trường mạng làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, mạng ảo nhưng hậu quả lại rất thật; gây ấn tượng với người đọc,…
	1,0

	
	5
	-  Từ thái độ của tác giả trong văn bản: Trăn trở, lo lắng về hậu quả của mạng xã hội/internet với trẻ em.
- Bày tỏ suy nghĩ về cách hạn chế mặt tiêu cực của mạng xã hội với trẻ em. Gợi ý: 
      Giới hạn thời gian sử dụng thiết bị kết nối internet; giám sát, lọc nội dung để đảm bảo trẻ không tiếp cận các thông tin hoặc hình ảnh tiêu cực; đặt ra những quy tắc cụ thể về việc sử dụng mạng xã hội như không chia sẻ hình ảnh, không tham gia vào các cuộc tranh luận tiêu cực, không kết bạn với người lạ; dạy trẻ cách bảo vệ thông tin cá nhân; hướng trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời, thể thao, và các hoạt động nhóm để giảm sự phụ thuộc vào mạng xã hội và cải thiện kỹ năng giao tiếp trực tiếp,…
	1,0
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